


















TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số ……./KH-UBND ngày       tháng       năm 2025)

TT Nội dung
Đơn vị dược giao nhiệm vụ Cấp ban

hành/phê
duyệt

Thời gian hoàn thànhChủ trì Phối hợp Thẩm định,
trình

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

1

Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế và
Asean: Cơ điện tử, Hàn, Công nghệ ô tô -
Trường  Cao  đẳng  nghề  Việt  Nam -  Hàn
Quốc thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2027:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2027.

2 Đầu tư xây dựng cơ sở 3 Trường Cao đẳng
Công nghệ Cao Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028.

3 Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng
đồng Hà Tây

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028

4 Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề
số 1 Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028.
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5 Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề
Cơ khí I Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028

6 Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Hà
Đông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028

7 Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Thương
mại và Du lịch Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2026-2028:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3 năm 2026.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2028.

8 Đầu tư xây dựng Cơ sở 3 Trường Cao đẳng
Y tế Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029.

9 Đầu tư  nâng  cấp  Trường Cao đẳng  nghệ
thuật Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029

Chủ trì Phối hợp Thẩm định,
trình

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
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10
Đầu tư giai đoạn 2 cơ sở 4 Trường Trung
cấp nghề Nấu ăn- nghiệp vụ  Du lịch  và
thời trang Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029.

11 Đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề
Giao thông công chính Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029.

12 Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Điện tử
- Điện lạnh Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029

13 Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề
Tổng hợp Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2027-2029:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2026
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2029.

14 Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2028-2030:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2028.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2030.

15 Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng
đồng Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2028-2030:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2028.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2030.

Chủ trì Phối hợp Thẩm định,
trình

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
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16 Đầu  tư  xây  dựng  tổng  thể  Trường  Cao
đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2028-2030:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2028.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2030.

17 Cải  tạo,  nâng  cấp  Cơ  sở  2  Trường  Cao
đẳng Công nghệ Cao Hà Nội

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Sở Tài chính;
Ban Quản lý dự

án

Sở: Tài chính;
Xây dựng

HĐND;
UBND TP

Giai đoạn 2028-2030:
- Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn
thành trước tháng 3/2028.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện dự
án: Hoàn thành năm 2030.

Chủ trì Phối hợp Thẩm định,
trình

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
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